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Tiết 17: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Ôn lai kiến thưc chương I: Mở đầu và Chương II. Động học chất điểm (đến Bài 9. Chuyển động thẳng
biến đổi đều).
2. Về kĩ năng:
- Co kha năng giai một sô bài tâp đơn gian co liên quan.
3. Về thái độ: Trung thực trong khi giai bài bâp.
4. Định hướng phát triển năng lực
a. Năng lực được hình thành chung:

Năng lực giai quyết vấn đề. Năng lực thực nghiệm. Năng lực dự đoán, suy luân lí thuyết, thiết kế và
thực hiện theo phương án thí nghiệm kiểm chưng gia thuyết, dự đoán, phân tích, xử lí sô liệu và khái quát
rút ra kết luân khoa học. Năng lực đánh giá kết qua và giai quyết vân đề
b. Năng lực chuyên biệt môn vật lý :
- Năng lực kiến thưc vât lí.
- Năng lực phương pháp thực nghiệm
- Năng lực trao đổi thông tin
- Năng lực cá nhân của HS
c. Năng lực số
- 3.2.NC1a
Tai nhà: dùng AI tao dàn ý hoặc 3 câu tự luyện về giữa kì I; tự giai, phát hiện ít nhất 1 điểm cần sửa và
hoàn thiện san phẩm.
II. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Về phương pháp:
- Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với đàm thoai nêu vấn đề, nếu co điều kiện sử dụng bài
giang điện tử trình chiếu trên máy chiếu.
- Sử dụng phương pháp thí nghiệm biểu diễn.
2. Về phương tiện dạy học
- Giáo án, sgk, thước kẻ, đồ dùng day học,…
III. CHUẨN BỊ:
a. Chuẩn bị của GV:
- Đề ôn tâp gồm bài tâp trắc nghiệm và tự luân về chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều.
b. Chuẩn bị của HS:
- Ôn lai toàn bộ kiến thưc của các bài để phục vụ cho việc giai bài tâp, giai trước các bài tâp ở nhà.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ sô của HS & ổn định trât tự lớp.
2. Hướng dẫn HS hệ thống kiến thức cần ôn tập
3. Bài mới:
a. Vào bài mới:
b. Tiến trình tổ chưc bài học:
Hoạt động 1: Giai các câu hỏi trắc nghiệm
Hoạt động 2: Giai các bài tâp tự luân

ĐỀÔNTẬP
PHẦN I – TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (30 câu)
Câu 1.Đôi tượng nghiên cưu của Vât lí học là
A. sự biến đổi về chất của các chất. B. các dang vân động của vât chất và năng lượng.
C. cấu tao và hoat động của cơ thể sông. D. sự hình thành và phát triển của các loài sinh vât.

Câu 2. Ví dụ nào sau đây cho thấy kiến thưc vât lí được ưng dụng trong y học?
A. Dùng tia X để chụp chiếu xương. B. Dùng phân bon hoa học để tăng năng suất cây trồng.
C. Lai tao giông để co giông lúa mới. D. Dùng phan ưng trung hòa để cai tao đất chua.

Câu 3. Hiện tượng cam ưng điện từ là cơ sở vât lí để chế tao thiết bị nào sau đây?
A.Máy hơi nước. B. Động cơ đôt trong. C.Máy phát điện. D. Kính thiên văn.
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Câu 4. Việc làm nào sau đây đúng quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị điện trong phòng thực hành?
A. Dùng tay ướt để cắm phích điện. B. Cắm điện trước rồi mới lắp mach.
C. Tự ý sửa thiết bị khi đang cắm điện. D. Kiểm tra dây dẫn và ngắt nguồn điện trước

khi lắp hoặc tháo mach.
Câu 5.Thành tựu nào sau đây của Vât lí thực nghiệm co vai trò then chôt mở đầu cho cuộc cách mang
công nghiệp lần thư ba?

A. Nghiên cưu về chất bán dẫn và các vi mach điện tử.
B. Khám phá ra hiện tượng cam ưng điện từ của Faraday.
C. Chế tao động cơ hơi nước dựa trên các nguyên lý nhiệt động lực học.
D. Sự ra đời của thuyết lượng tử ánh sáng và thuyết tương đôi.

Câu 6. Khi thấy thiết bị điện co mùi khét hoặc phát tia lửa trong lúc làm thí nghiệm, cần
A. ngắt nguồn điện và báo ngay cho giáo viên. B. dùng nước dâp ngay thiết bị.
C. tiếp tục thí nghiệm để lấy đủ sô liệu. D. tự tháo thiết bị ra để kiểm tra.

Câu 7. Sai sô hệ thông là sai sô
A. do han chế kha năng quan sát của người đo, khác nhau ở mỗi lần đo.
B. do điều kiện bên ngoài thay đổi một cách ngẫu nhiên.
C. co tính quy luât, lặp lai giông nhau ở mọi lần đo (ví dụ do lệch điểm 0 của dụng cụ).
D. do làm tròn sô khi tính toán.

Câu 8. Để giam sai sô ngẫu nhiên, cách làm hợp lí nhất là
A. thay dụng cụ đo khác. B. hiệu chỉnh lai điểm 0 của dụng cụ.
C. chỉ đo một lần nhưng đo thât cẩn thân. D. đo nhiều lần rồi lấy giá trị trung bình.

Câu 9.Một đai lượng A được đo nhiều lần co giá trị trung bình Ā và sai sô tuyệt đôi ΔA. Cách ghi kết
qua đo đúng là A. A = Ā B. A = Ā ± ΔA C. A = Ā.ΔA D. A = ΔA/Ā
Câu 10. Công thưc tính sai sô tương đôi của phép đo là

A. δA = (ΔA/Ā).100% B. δA = (Ā/ΔA).100% C. δA = ΔA.Ā D. δA = Ā − ΔA
Câu 11. Độ dịch chuyển là đai lượng

A. vô hướng, cho biết độ dài quãng đường vât đi được. B. vô hướng, luôn co giá trị dương.
C. vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vât.
D. vectơ, luôn bằng quãng đường đi được.

Câu 12.Một học sinh di chuyển như hình 1 đi từ A→B→C→D→A.
Độ dịch chuyển của học sinh là

A. 10m B. 16m
C. 0m D. 13m

Câu 13.Một người đi từ A đến B cách nhau 100 m rồi quay lai A.
Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người đo lần lượt là

A. 0 và 200 m. B. 200 m và 0.
C. 100 m và 200 m. D. 0 và 100 m.

Câu 14.Một ban nhỏ đap xe theo lộ trình A-B-C như hình 2,
ban này đi trong 7s. Tôc độ trung bình của ban là

A. 1m/s B. 5m/s C. 2m/s D. 3m/s
Câu 15. Phát biểu nào đúng về vân tôc trung bình?

A. Là đai lượng vô hướng.
B. Bằng quãng đường chia cho thời gian đi.
C. Là đai lượng vectơ, bằng độ dịch chuyển chia cho thời gian thực hiện độ dịch chuyển đo
D. Luôn bằng tôc độ trung bình.

Hình 1.

Hình 2.
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Câu 16. Đổi 72 km/h sang đơn vị m/s ta được A. 7,2 m/s. B. 10 m/s. C. 72 m/s. D. 20 m/s.
Câu 17. Một ô tô đi được quãng đường 120 km trong 2 giờ. Tôc độ trung bình của ô tô là

A. 60 km/h. B. 240 km/h. C. 30 km/h. D. 122 km/h.
Câu 18.Một người đi từ A đến B cách nhau 3 km hết 30 phút, rồi quay về A cũng hết 30 phút. Vân tôc
trung bình của người đo trên ca hành trình đi và về là

A. 6 km/h. B. 0. C. 3 km/h. D. 12 km/h.
Câu 19. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều co dang

A. đường parabol. B. đường thẳng song song với trục thời gian.
C. đường thẳng xiên goc. D. đường hypebol.

Câu 20. Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển − thời gian của một chiếc xe
ô tô chay từ A đến B trên một đường thẳng.Vân tôc của xe bằng

A. 30 km/giờ. B. 150 km/giờ.
C. 120 km/giờ. D. 100 km/giờ.

Câu 21. Độ dôc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động
thẳng cho biết

A. vân tôc của vât. B. gia tôc của vât.
C. quãng đường vât đã đi. D. vị trí ban đầu của vât.

Câu 22. Đoan đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là đường thẳng đi xuông (độ dôc âm) cho biết vât
A. đưng yên. B. chuyển động theo chiều dương đã chọn.
C. chuyển động nhanh dần đều. D. chuyển động theo chiều ngược với chiều dương đã chọn.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây đúng về gia tôc?
A. Cho biết vât chuyển động nhanh hay châm, đơn vị là m/s.
B. Bằng quãng đường chia cho thời gian, đơn vị là m/s
C. Là đai lượng vô hướng, đơn vị là m/s².
D. Đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay châm của vân tôc, là đai lượng vectơ, đơn vị là m/s².

Câu 24.Một vât co vân tôc tăng từ 2 m/s lên 8 m/s trong 3 s. Gia tôc của vât là
A. 2 m/s². B. 3 m/s². C. 6 m/s². D. 0,5 m/s².

Câu 25. Công thưc tính vân tôc của chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. v = v₀ + at². B. v = v₀ + at. C. v = v₀ − a/t. D. v = v₀ t + ½at².

Câu 26. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động co
A. gia tôc âm. B. gia tôc bằng 0.
C. gia tôc và vân tôc cùng dấu. D. gia tôc và vân tôc trái dấu.

Câu 27. Công thưc tính độ dịch chuyển của chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. d = v₀ + ½at². B. d = v₀ t + at². C. d = ½v₀ t² + at. D. d = v₀ t + ½at².

Câu 28. Trong đồ thị vân tôc – thời gian của một chuyển động thẳng biến đổi đều, hệ sô goc của đường
biểu diễn vân tôc theo thời gian bằng

A. tôc độ của chuyển động. B. gia tôc của chuyển động.
C. độ dịch chuyển. D. vân tôc tưc thời.

Câu 29. Cho đồ thị (v-t) co dang như hình c). Đây là chuyển động
A. thẳng đều. B. nhanh dần đều.
C. châm dần đều. D. Chưa xác định được.

Câu 30. Sau khi khởi hành được 2 s trên đường nằm ngang, xe đat vân tôc 4
m/s. Biết xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 12 m tiếp theo, xe co vân tôc là

A. 4 m/s. B. 8 m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s.
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PHẦN II – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (5 câu)
Câu 1. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) của một xe chuyển động thẳng gồm ba đoan:

a) Trong 10 s đầu, xe chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
b) Từ giây thư 10 đến giây thư 15, xe đưng yên.
c) Từ giây thư 15 đến giây thư 25, xe chuyển động ngược chiều dương và trở về vị trí xuất phát.
d) Tôc độ của xe trong 10 s đầu là 2 m/s.

Câu 2. Một học sinh đi từ nhà (A) đến hiệu sách (B) cách nhà 400 m về phía Đông, rồi đi tiếp 300 m về
phía Bắc đến trường (C).

a) Quãng đường học sinh đã đi là 700 m.
b) Độ dịch chuyển của học sinh co độ lớn 700 m.
c) Độ dịch chuyển là đai lượng vectơ, co điểm đầu ở A và điểm cuôi ở C.
d) Quãng đường đi được luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.

Câu 3.Một ô tô đi từ A đến B dài 90 km hết 1,5 h, rồi quay về A theo đường cũ cũng hết 1,5 h.
a) Tôc độ trung bình của ô tô trên chặng A → B là 60 km/h.
b) Vân tôc trung bình của ô tô trên chặng A → B co độ lớn 60 km/h và hướng từ A đến B.
c) Tôc độ trung bình của ô tô trên ca hành trình đi và về bằng 0.
d) Vân tôc trung bình của ô tô trên ca hành trình đi và về bằng 0.

Câu 4. Đồ thị d – t của một xe đap gồm ba đoan:
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a) Tôc độ của xe đap trên đoan OA là 15 km/h.
b) Trong khoang thời gian từ 1 h đến 2 h, xe đap đưng yên.
c) Tôc độ của xe đap trên đoan BC lớn hơn tôc độ trên đoan OA.
d) Vân tôc trung bình của xe đap trong 3 h là 10 km/h.

Câu 5.Một vât chuyển động thẳng: trong 3 s đầu đi được 6 m theo chiều dương, trong 1 s tiếp theo đi
được 2 m theo chiều ngược lai.

a) Quãng đường vât đi được trong 4 s là 8 m.
b) Độ dịch chuyển của vât trong 4 s là 4 m, cùng chiều dương.
c) Tôc độ trung bình của vât trong 4 s là 2 m/s.
d) Độ lớn vân tôc trung bình của vât trong 4 s là 2 m/s.

PHẦN III – TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Đo thời gian rơi của một vât 5 lần được: 2,01 s; 2,03 s; 1,99 s; 2,02 s; 2,00 s. Tính sai sô tuyệt đôi
trung bình của các lần đo (làm tròn đến 3 chữ sô thâp phân, đơn vị giây).
ĐS

Câu 2. Kết qua đo chiều dài một chiếc bàn là l = 120,0 cm ± 0,6 cm. Tính sai sô tỉ đôi của phép đo (đơn
vị %).( làm tròn đến hàng phần mười)
ĐS

Câu 3.Một xe đi 30 km trong 0,5 h, sau đo đi tiếp 50 km trong 1,5 h trên cùng chiều chuyển động. Tính
tôc độ trung bình của xe trên ca quãng đường (đơn vị km/h).
ĐS

Câu 4.Một người chay trên đường thẳng: 5 s đầu đi được 20 m theo chiều dương, 5 s sau đi được 10 m
ngược chiều dương. Tính độ lớn vân tôc trung bình của người đo trong 10 s (đơn vị m/s).
ĐS

Câu 5.Một chiếc thuyền đi 6 km về phía Đông, rồi đi tiếp 8 km về phía Bắc. Tính độ lớn độ dịch chuyển
tổng hợp của thuyền (đơn vị km).
ĐS

Câu 6.Một thuyền chuyển động với vân tôc 4 m/s so với nước, hướng vuông goc với bờ sông; nước
chay với vân tôc 3 m/s so với bờ. Tính độ lớn vân tôc của thuyền so với bờ (đơn vị m/s).
ĐS

Câu 7.Một đoàn tàu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 20 s đat vân tôc 10 m/s. Tính gia tôc
của tàu (đơn vị m/s²).
ĐS

Câu 8.Một vât bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trang thái nghỉ với gia tôc 2 m/s². Tính độ
dịch chuyển của vât sau 5s (đơn vị m).
ĐS

PHẦN IV – TỰ LUẬN
Câu 1.Một xe máy bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trang thái nghỉ, sau 10 s đat vân tôc 36
km/h. Sau đo xe giữ nguyên vân tôc đo trong 20 s.

a) Tính gia tôc của xe trong giai đoan tăng tôc.
b) Tính độ dịch chuyển của xe trong 10 s đầu.
c) Tính tổng độ dịch chuyển của xe trong 30 s.

Câu 2.Một ô tô đang chay với tôc độ 54 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng châm dần đều và dừng
lai sau 5 s kể từ lúc hãm phanh.

a) Tính gia tôc của ô tô.
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b) Tính độ dịch chuyển của ô tô từ lúc hãm phanh đến lúc dừng.
c) Tính vân tôc của ô tô sau 3s kể từ lúc hãm phanh.

Câu 3. Đồ thị vân tôc – thời gian của một vât chuyển động thẳng gồm ba đoan

a) Tính gia tôc của vât trong từng giai đoan.
b) Tính độ dịch chuyển của vât trong 14 s.
c) Tính vân tôc của vât tai thời điểm t = 2 s.

4. Củng cố:
Hoạt động của HS Trợ giúp của GV

HS về nhà làm theo dặn dò của giáo viên. - Gv yêu cầu học sinh về nhà làm lai những bài đã chữa trên
lớp và làm những bài chưa sữa trong đề.

5. Dặn dò:
Hoạt động của GV Hoạt động của HV

- Về nhà học bài, làm lai các bài tâp đã
sữa.
- Ôn tâp các chủ điểm kiến thưc và các
dang bài tâp từ bài 1 đến bài 9.
- Nhân xét buổi học và dặn dò rút kinh
nghiệm.

- Ghi những dặn dò của giáo viên và về nhà ôn tâp để chuẩn
bị cho làm bài kiểm tra GKI.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
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